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	Số 
TT


	Họ
	Tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Quê quán
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Trình độ
	Đối tượng ưu tiên
	KQHTTK (đã quy đổi)
	Điểm Phù hợp yêu cầu
	Điểm phỏng vấn
	Tổng điểm
	Kết quả sơ tuyển

	
	
	
	
	
	
	
	
	CM
	NN
	Tin học
	
	
	
	
	
	

	1
	Bùi Thị
	Dang
	Nữ
	31/12/1990
	Hải Phòng
	Kinh
	Không
	CNL
	Anh C
	B
	Không
	71.2
	46.5
	40.5
	158.2
	Đạt

	2
	Đỗ Xuân
	Dương
	Nam
	05/9/1978
	Hà Nội
	Kinh
	Không
	CNL,
CNKH
	Anh C
	B
	Không
	62.4
	45.5
	23.5
	131.4
	Đạt

	3
	Luyện Thị Lan 
	Phương
	Nữ
	19/3/1987
	Hưng Yên
	Kinh
	Không
	CNL
	Anh B
	B
	Không
	68.5
	42.5
	27
	138
	Đạt

	4
	Nguyễn Thị
	Thuỷ
	Nữ
	14/3/1990
	Nghệ An
	Kinh
	Không
	CNL
	Anh C
	B
	Không
	73.6
	43
	35.5
	152.1
	Đạt

	5
	Đặng Quý 
	Tiên
	Nam
	05/2/1987
	Lạng Sơn
	Kinh
	Không
	CNL
	Anh B
	B
	Không
	65.3
	45
	31
	141.3
	Đạt


